
Stt
Vị trí việc làm cần

tuyển

Số lượng
chỉ tiêu
tuyển
dụng

Chức danh nghề nghiệp
viên chức

Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

I

1

1.1 Giáo viên Mầm non 1
Giáo viên Mầm non Hạng
III, mã số V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao
đẳng trở lên

Giáo dục Mầm non

II

1

1.1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên Tiểu học Hạng
III, mã số V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại
học trở lên

Sư phạm Tin học, Công
nghệ thông tin

Trường hợp không có người
dự tuyển có chuyên ngành
Sư phạm Tin học đủ điều
kiện thì được lấy chuyên
ngành Công nghệ thông tin
và phải có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên Tiểu học
theo quy định

1.2 Nhân viên Kế toán 1
Kế toán viên trung câғp, mã
số 06.032 hoặc Kế toán
viên, mã số 06.031

Có bằng tốt nghiệp Cao
đẳng trở lên

Kế toán; Tài chính;
Kiểm toán

2 Trường Tiểu học Lay Nưa: 02 chỉ tiêu

Cấp học Mầm non: 01 chỉ tiêu

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC QUẢN LÝ CỦA UBND THỊ XÃ MƯỜNG LAY NĂM 2023

Trường Mầm non 19/5: 01 chỉ tiêu

Cấp học Tiểu học: 07 chỉ tiêu

Trường Tiểu học Nậm Cản: 02 chỉ tiêu

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SNV ngày     tháng      năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên)



Stt
Vị trí việc làm cần

tuyển

Số lượng
chỉ tiêu
tuyển
dụng

Chức danh nghề nghiệp
viên chức

Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

2.1 Nhân viên Kế toán 1
Kế toán viên trung câғp, mã
số 06.032 hoặc Kế toán
viên, mã số 06.031

Có bằng tốt nghiệp Cao
đẳng trở lên

Kế toán; Tài chính;
Kiểm toán

2.2 Nhân viên Y têғ 1
Y sy ̃haṇg IV, mã số
V.08.03.07

Có bằng tốt nghiệp
Trung cấp trở lên

Y sy;̃ Y sỹ đa khoa

3

3.1 Giáo viên Văn hóa 1
Giáo viên tiểu học Hạng
III, mã số V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại
học trở lên

Giáo dục tiểu học

3.2 Giáo viên Tiếng Anh 1
Giáo viên tiểu học Hạng
III, mã số V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại
học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh;
Tiếng Anh; Ngôn ngữ
Anh; Phiên dịch Anh

Trường hợp không có người
dự tuyển có chuyên ngành
Sư phạm Tiếng Anh đủ điều
kiện thì được lấy chuyên
ngành  Tiếng Anh; Ngôn ngữ
Anh; Phiên dịch Anh và phải
có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm dành cho
giáo viên tiểu học theo quy
định

4

Trường Tiểu học Bản Mo: 02 chỉ tiêu

Trường THCS Sông Đà (cấp TH): 01 chỉ tiêu
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Vị trí việc làm cần

tuyển

Số lượng
chỉ tiêu
tuyển
dụng

Chức danh nghề nghiệp
viên chức

Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Ghi chú
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4.1 Giáo viên Tiếng Anh 1
Giáo viên tiểu học Hạng
III, mã số V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại
học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh;
Tiếng Anh; Ngôn ngữ
Anh; Phiên dịch Anh

Trường hợp không có người
dự tuyển có chuyên ngành
Sư phạm Tiếng Anh đủ điều
kiện thì được lấy chuyên
ngành  Tiếng Anh; Ngôn ngữ
Anh; Phiên dịch Anh và phải
có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm dành cho
giáo viên THCS theo quy
định

III

1

1.1 Giáo viên Tiếng Anh 1
Giáo viên trung học cơ sở
Hạng III, mã số V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệpĐại
học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh;
Tiếng Anh; Ngôn ngữ
Anh; Phiên dịch Anh

Trường hợp không có người
dự tuyển có trình Sư phạm
Tiếng Anh đủ điều kiện thì
được lấy chuyên ngành
Tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh;
Phiên dịch Anh và phải có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm dành cho giáo
viên THCS theo quy định

1.2
Giáo viên Giáo dục
công dân

1
Giáo viên trung học cơ sở
Hạng III, mã số V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệpĐại
học trở lên

Sư phạm Giáo dục công
dân; Giáo dục chính trị

1.3 Nhân viên Y têғ 1
Y sy ̃haṇg IV, mã số
V.08.03.07

Có bằng tốt nghiệp
Trung cấp trở lên

Y sy;̃ Y sỹ đa khoa

Cấp học Trung học cơ sở: 13 chỉ tiêu

Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc: 05 chỉ tiêu



Stt
Vị trí việc làm cần

tuyển

Số lượng
chỉ tiêu
tuyển
dụng

Chức danh nghề nghiệp
viên chức

Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

1.4 Nhân viên Thư viện 1

Thư viện viên hạng IV, mã
số V.10.02.07 hoặc Thư
viện viên hạng III, mã số
V.10.02.06

Có bằng tốt nghiệp
Trung cấp trở lên

Thông tin - thư viện

Trường hợp không có người
dự tuyển có chuyên ngành
Thông tin - Thư viện đủ điều
kiện thì được lấy chuyên
ngành khác có trình độ từ
trung cấp trở lên và phải có
chứng chỉ bồi dưỡng kiến
thức, kỹ năng nghề nghiệp
chuyên ngành Thông tin -
thư viện do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền cấp

1.5 Nhân viên Văn thư 1
Văn thư trung cấp, mã số
02.008

Có bằng tốt nghiệp
Trung cấp trở lên

Văn thư hành chính;
văn thư - lưu trữ; lưu
trữ; lưu trữ và quản lý
thông tin

Trường hợp có bằng tốt
nghiệp trung cấp trở lên
chuyên ngành khác phải có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ văn thư do cơ sở đào tạo
có thẩm quyền cấp.

2 Trường THCS Lay Nưa: 03 chỉ tiêu
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Vị trí việc làm cần

tuyển

Số lượng
chỉ tiêu
tuyển
dụng

Chức danh nghề nghiệp
viên chức

Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

2.1 Giáo viên Vật lý 1
Giáo viên trung học cơ sở
Hạng III, mã số V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại
học trở lên

Sư phạm Vật Lý; Vật
lý; Vật lý học; Vật lý kỹ
thuật

Trường hợp không có người
dự tuyển có chuyên ngành
Sư phạm Vật Lý đủ điều
kiện thì được lấy chuyên
ngành Vật lý, Vật lý học,Vật
lý kỹ thuật và phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm dành cho giáo viên
THCS theo quy định

2.2 Giáo viên Mỹ thuật 1
Giáo viên trung học cơ sở
Hạng III, mã số V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp  Đại
học trở lên

Sư phạm Mỹ thuật

2.3 Giáo viên Công nghệ 1
Giáo viên trung học cơ sở
Hạng III, mã số V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại
học trở lên

Sư phạm Công nghệ

3

3.1 Nhân viên Kế toán 1
Kế toán viên trung câғp, mã
số 06.032 hoặc Kế toán
viên, mã số 06.031

Có bằng tốt nghiệp Cao
đẳng trở lên

Kế toán; Tài chính;
Kiểm toán

3.2 Nhân viên Văn thư 1
Văn thư trung cấp,
mã số 02.008

Có bằng tốt nghiệp
Trung cấp trở lên

Văn thư hành chính;
văn thư - lưu trữ; lưu
trữ; lưu trữ và quản lý
thông tin.

Trường hợp có bằng tốt
nghiệp trung cấp trở lên
chuyên ngành khác phải có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ văn thư do cơ sở đào tạo
có thẩm quyền cấp.

4

Trường TH&THCS Đoàn Kết: 02 chỉ tiêu

Trường THCS Sông Đà: 03 chỉ tiêu
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Số lượng
chỉ tiêu
tuyển
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Chức danh nghề nghiệp
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Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Ghi chú
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4.1
Giáo viên Tổng phụ
trách đội

1
Giáo viên trung học cơ sở
Hạng III, mã số V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại
học trở lên

Công tác đội hoặc sư
phạm Mỹ thuật hoặc sư
phạm Âm nhạc

Trường hợp không có người
dự tuyển có  chuyên ngành
công tác đội đủ điều kiện thì
được lấy các chuyên ngành:
Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm
Âm nhạc và phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm dành cho giáo viên
THCS theo quy định

4.2
Giáo viên Lịch sử - Địa
lý

1
Giáo viên trung học cơ sở
Hạng III, mã số V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại
học trở lên

Sư phạm Lịch sử - Địa
lý hoặc Sư phạm Địa lý

Trường hợp không có người
dự tuyển có chuyên ngành
Lịch sử - Địa lý đủ điều kiện
thì lấy Sư phạm Địa Lý

4.3
Nhân viên thiêғ t bi,̣ thiғ
nghiêṃ

1
Viên chức thiêғ t bi,̣ thiғ
nghiêṃ, mã số V.07.07.20

Có bằng tốt nghiệp Cao
đẳng trở lên

Công nghệ thiết bị
trường học
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